	PHÒNG GD-ĐT QUẬN ĐỐNG ĐA
TRƯỜNG THCS HUY VĂN

	


NỘI DUNG ÔN TẬP - MÔN GDCD 9
(Trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19 từ 24/2 đến 1/3)
ĐỀ SỐ 1
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của dân chủ và kỉ luật
A. Tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức

B. Gây mâu thuẫn 

C. Là điềug kiện để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp

D. Nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

Câu 2: Thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra
a Mâu thuẫn trong nội bộ

b. Hòa thuận

c. Thống nhất cao về nhận thức

d. Tranh chấp, đố kỵ

Câu 3: Học sinh tôn trọng thái độ quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể thông qua việc

A. Tôn trọng nội quy của trường lớp

B. Duy trì mọi quan điểm cá nhân

C. Bảo lưu mọi ý kiến của mình

D. Thúc đẩy mâu thuẫn

Câu 4: Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc của 

A. tâp thể và xã hội

B. bản thân và gia đình

C. cá nhân

D. chính mình

Câu 5: Kỷ luật là những quy định chung của cộng đồng của một tổ chức xã hội nhằm tạo ra sự thống nhất hành động vì 

A. lợi ích cá nhân

B. nhu cầu bản thân

C. mục tiêu cung

D. Sở thích riêng

Câu 6: Nội dung nào dưới đây biểu hiện của chí công vô tư

A. Làm việc theo lẽ phải

B. Thiên vị

C. Chỉ biết bản thân mình

D. Vụ lợi

Câu 7: Nội dung nào dưới đây không phải là niểu hiện của chí công vô tư

A. Thiếu khách quan, công bằng

B. Xuất phát từ lợi ích chung

C. Công minh, không thiên vị

D. Hành động theo lẽ phải

Câu 8: Câu nào dưới đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư

A. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng

B. Nhất bên trọng, nhất bên khinh

C. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau.

D. Tha kẻ gian, oan người ngay.
Câu 9. Bạn N và bạn C chơi thân với nhau. Một lần N vô tình thấy C lấy trộm bút của bạn A trong lớp, N đã khuyên C xin lỗi và trả lại đồ cho bạn A.Việc làm của N thể hiện phẩm chất đạo đức nào?

A. Lễ độ

B. Tự tin

C. Lịch sự tế nhị

D. Chí công vô tư
Câu 10: Bạn D thường xuyên đi học muộn làm lớp 9C bị trừ điểm. Bạn D đã không thực hiện đúng nội dung nào dưới đây

A. Kỉ luật

B. Dân chủ

C. Tự do, năng động.

D.  Giữ chữ tín

Câu 11: Trong giờ kiểm tra, bạn K nhắc nhở bạn S vì sử dụng tài liệu.Bạn K đã thực hiện đúng nội dung nào dưới đây?

A. Tự lập

B. Dân chủ

C. Kỉ luật.

D. Liêm khiết

Câu 12: Hành vi nào dưới đây là vi phạm pháp luật

A. Nói chuyện riêng trong giờ học

B. Quay cóp bài trong giờ kiểm tra

C. Vứt rác ra sân trường

D. Tự ý vào chỗ ở của người khác 
Câu 13: Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật là mối quan hệ

A. một chiêu

B. song song

C. hai chiều

D. thống nhất

Câu 14: Phẩm chất nào dưới đây là điều kiện để dân chủ được đảm bảo thực hiện có hiệu quả

A. Tự chủ

B. Năng động

C. Liêm khiết

D. Kỉ luật

Câu 15: Dân chủ là mọi người cùng được tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện giám sát những công việc có liên quan đến

A. gia đình

B. cộng đồng

C. cá nhân

D. lợi ích nhóm
Câu 16: Dân chủ là mọi người được làm chủ công viêc của

A. tập thể và xã hội

B. cá nhân

C. bản thân và gia đình

D. chính mình

Câu 17: Trong giờ học, lớp trưởng lớp 9ª nhắc nhở các bạn trật tự, nhưng bạn B cho rằng đó là quyền tự do ngôn luận, là quyền riêng của mỗi người. Bạn B hiểu chưa đúng nội dung nào dưới đấy

A. Dân chủ

B. Năng động

C. Tự chủ

D. Hợp tác

Câu 18: Đoàn viên chi đoàn 9B  nghiêm túc tìm hiểu, lựa chọn và bỏ phiếu bầu bí thư chi đoàn trong kì đại hội. Việc làm đó thể hiện mối quan hệ nào?

A. Năng động và sáng tạo

B. Tự lập và sáng tạo

C. Dân chủ và kỉ luật

D. Biết ơn và tự chủ

Câu 19: Pháp luật được nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các biện pháp
A. đấu tranh, loại trừ

B. thương lương, thỏa hiệp

C. phân tích, hòa bình, khoan dung
D. giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
Câu 20: Văn bản nào dưới đây được coi là văn bản pháp luật

A. Quy định về hươngdẫn xử phạt hành chính

B. Nghị quyết miễn nhiệm Hội đồng nhân dân

C. Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách

D. Quyết định bổ nhiệm chức danh cán bộ

 21:  Nội dung nào dưới đây không thể hiện tác dụng của pháp luật đối với mọi người

A. Tạo ra những chuẩn mực chung

B. Xác định trách nhiệm cua mọi người

C. Tự do thực hiện hoạt động theo ý mình

D. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân

Câu 22: Nội dung nào sau đây thể hiện vai trò của páp luật với đời sống con người

A. Tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội phát triển

B. Xác định trách nhiệm của mọi người

C. Tự do thực hiện các hoạt động theo ý mình

D. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân
 Câu 23: Hành vi nào của học sinh thể hiện tuân thủ pháp luật và kỉ luật

A. Sử dụng tài liệu khi thi

B. Dừng xe khi có tín hiệu đèn đỏ

C. Tham gia cổ vũ đua xe trái phép

D. Hút thuốc lá nơi công cộng

Câu 24: Pháp luật do tổ chức nào ban hành

A. Nhà nước

B.Chính phủ

C. Tòa án

D. Viện kiểm soát

Câu 25: Pháp luật là quy tắc xử sự....thuyết phục, cưỡng chế và

A. tuyên truyền

B. thuyết phục

C. xử phạt

D. kỉ luật

Câu 26: Kỉ luật là những quy định chung....nhằm tạo ra

A. sự thống nhất hành động

B. xung đột

C. đấu tranh

D. bất đồng quan điểm

Câu 27: Các quy tắc xử sự chung....giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế được gọi là

A. quy chế

B. nội quy

C. pháp luật

D. điều ước
Câu 29: Việc làm nào dưới đây thể hiện hợp tác quốc tế?
A. Vận chuyển rác thải sang nước khác.
B. Chung tay đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo.
C. Tham gia tổ chức khủng bố quốc tế.
D. Gây mâu thuẫn, bất đồng giữa các nước.
Câu 30: Hành vi nào dưới đây của công dân thể hiện tinh thần hợp tác?
A. Bảo vệ môi trường nơi ở.
B. Từ chối tham gia hoạt động tập thể.
C. Tụ tập bạn bè gây gổ, đánh nhau.
D. Chỉ biết đến lợi ích của bản thân.
Câu 31: Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của hợp tác?
A. Cùng nhau giải quyết những vấn đề toàn cầu.
B. Giúp đỡ, tạo điều kiện cho nước nghèo phát triển.
C. Thúc đẩy các nước vươn lên nắm giữ độc lập.
D. Để đạt được mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại.
Câu 32: Hành vi nào dưới đây của học sinh không thể hiện thái độ hợp tác?
A. Tôn trọng và học hỏi lẫn nhau.
B. Làm việc vì lợi ích của bản thân.
C. Luôn quan tâm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
D. Trao đổi để tìm ra phương pháp học tập tốt.
Câu 33: Nhật Bản thường xuyên hỗ trợ Việt Nam về nguồn vốn cũng như cử các chuyên gia kĩ thuật sang hướng dẫn, đào tạo cho các công ty thành viên quy tình thu gom, vận chuyển, quản lí và xử lí chất thải. Việc giúp đỡ đó thể hiện thái độ nào dưới đây?
A. Hợp tác                           B. Lịch sự, tế nhị
C. Kiên trì                           D. Khoan dung
Câu 34: Việc làm nào dưới đây của công dân là biểu hiện của phẩm chất liêm khiết
A. sử dụng tài sản chung vào mục đích cá nhân

B. lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho bản thân

C. sử dụng mọi thủ đoạn cá nhân để làm giàu

D. giải quyết công việc không vì hám danh lợi

Câu 35: Việc làm nào dưới đây của công dân không biểu hiện của phẩm chất liêm khiết

A. không ham danh vọng tiền bạc

B. làm việc vì lợi ích chung

C. sử dụng mọi thủ đoạn cá nhân để làm giàu

D. giải quyết công việc vì không hám danh

Câu 36: nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của chí công vô tư

A. đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu

B. luôn làm theo lẽ phải

C. công bằng không thiên vị

D. xuất phát từ lợi ích chung

Câu 37: Nộ dung nào dưới đây thể hiện học sinh có phẩm chất chí công vô tư

A. xuất phát từ lợi ích cá nhân

B. thiên vị khi giải quyết công việc

C. làm việc theo tình cảm riêng

D. phê phán hành động vụ lợi cá nhân

Câu 38: Sống trong sạch không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen ích kỉ là biểu hiện của phẩm chất đạo đức nào dưới đây

A. lễ độ

B. biết ơn

C. liêm khiết

D. lịch sự

Câu 39: Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư học sinh cần có thái độ nào.

A. chỉ biết đến bản thân

B. giải quyết công việc một cách công bằng

C. bao che cho hành vi vụ lợi

D. làm việc theo cảm tính

Câu 40: Việc làm nào của công dân dưới đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư
A. đối xử công bằng với bạn bè

B. thiên vị cho người thân của mình

C. chỉ biết đến lợi ích của bản thân

D. a rua theo bạn bè làm điều không đúng
ĐỀ SỐ 2

Câu 1: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Trong gia đình, người em phải được phần nhiều hơn anh (chị).

B. Cha mẹ luôn đối xử với con trai và con gái như nhau.

C. Đã là bạn thân thì không nêu khuyết điểm của nhau trước lớp.

D. Nhân viên bình thường trong cơ quan không cần phải chí công vô tư.

Câu 2: Em tán thành với những ý kiến nào dưới đây?

A. Chỉ những người có chức có quyền mới cần phải chí công vô tư.

B. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.

C. Học sinh còn nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện được phẩm chất chí công vô tư.

D. Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của công dân.

Câu3: Phẩm chất chí công vô tư thể hiện ở:
A. Lời nói                                    C. Cả lời nói và việc làm

B. Việc làm                                  D. Suy nghĩ của con người

Câu 4: Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư học sinh cần phải?

    A. Có thái độ quý trọng ủng hộ người chí công vô tư.

    B. Dám phê phán những hành động vụ lợi cá nhân.

    C. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

    D. Cả A, B, C

Câu 5: Trong trường hợp sau đây: Em biết ý kiến của bạn Trung là đúng, song ý kiến đó lại bị đa số các bạn trong lớp phản đối. Em sẽ làm gì?

A. Đồng tình với các bạn, phản đối ý kiến vì sợ bị ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân.

B. Im lặng, không tỏ thái độ gì.

C. Bảo vệ ý kiến của bạn Trung, phản đối ý kiến của các bạn trong lớp.

D. Cả A, B, C

Câu 6: Chí công vô tư mang lại lợi ích cho?
A. Bản thân               C. Xã hội

B. Gia đình                D. Cả A, B, C

Câu 7: Năm học này Bình được bầu làm lớp trưởng. Bình rất nghiêm túc và sát sao trong việc theo dõi và quản lí lớp nên nhiều bạn trong lớp tỏ thái độ khó chịu vì bị ghi tên vào sổ theo dõi khi mắc khuyết điểm, rồi bị cô chủ nhiệm phê bình trong giờ sinh hoạt. Chính vì vậy, các bạn ấy luôn chống đối, gây khó khăn cho Bình.

Trong tình huống trên, Bình có thể xử sự theo cách nào là tốt nhất?

A. Xin từ chức không làm lớp trưởng nữa.

B. Lờ đi, bỏ qua lỗi nhỏ của các bạn, chỉ ghi một vài lỗi lớn

C. Nói cho cô chủ nhiệm biết việc các bạn chống đối và gây khó dễ cho mình.

D. Vẫn tiếp tục theo dõi và quản lí lớp như đúng trách nhiệm mà cô giáo đã giao cho.

Câu 8: Em hiểu thế nào là người biết tự chủ ?

A. Làm chủ được bản thân.

B. Làm chủ được suy nghĩ của mình.

C. Làm chủ được tình cảm của mình.

D. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

Câu 9: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về tính tự chủ?
A. Quyết định nhanh trong mọi vấn đề, không cần suy nghĩ là thể hiện sự tự chủ.

B. Luôn im lặng trong mọi tình huống là thể hiện thái độ bình tĩnh, tự chủ.

C. Không nên bày tỏ ý kiến trước đông người để tránh sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra.

D. Cần phải cân nhắc khi đánh giá về người khác.

Câu 10: Hành vi nào dưới đây thể hiện sự tự chủ?

A. Ý kiến của ai cũng cho là đúng.

B. Dễ nản lòng khi gặp khó khăn.

C. Thay đổi kế hoạch tùy theo công việc cụ thể.

D. Không bày tỏ quan điểm rõ ràng trước mọi vấn đề.

Câu11: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?

A. Người tự chủ biết kiềm chế ham muốn của bản thân.

B. Người tự chủ luôn hành động theo ý mình.

C. Người tự chủ biết giữ thái độ ôn hòa , từ tốn trong giao tiếp với người khác.

D. Người tự chủ biết điều chỉnh thái độ, hành vi của mình trong các tình huống khác nhau

Câu 12: Chúng ta cần rèn luyện tính tự chủ bằng cách?

A. Tập suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

B. Sau mỗi việc làm, cần xem lại thái độ, lời nói, hành động của mình là đúng hay sai và kịp thời rút kinh nghiệm, sửa chữa.

C. Luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin.

D. Gồm A, B, C

Câu 13: Tự chủ mang lại ý nghĩa gì?

A. Mang lại lợi ích cho bản thân.

B. Mang lại lợi ích cho gia đình.

C. Mang lợi lợi ích cho xã hội.

D. Gồm A,B, C

Câu 14: Nam và Hải tuy học khác lớp nhưng chơi rất thân với nhau. Vì có mâu thuẫn với một bạn trong khối, Nam rủ Hải sau giờ học ở lại đánh nhau với bạn đó. 

Nếu là Hải, em sẽ xử sự như thế nào?

A. Đồng ý giúp Nam đánh bạn đó để dằn mặt.

B. Không đồng ý và tỏ thái độ gay gắt với Nam.

C. Nói với bố mẹ Nam và cô giáo chủ nhiệm lớp về ý định của Nam.

D.  Khuyên bạn không được đánh bạn nếu bạn không nghe sẽ nói với bố mẹ bạn và cô giáo chủ nhiệm.

Câu 15: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây?
A. Kỉ luật làm hạn chế tinh thần dân chủ.

B. Có kỉ luật, dân chủ mới được thực hiện có hiệu quả.

C. Kỉ luật là pháp luật.

D. Dân chủ là được làm những gì mà mình thích.

Câu 16: Theo em, việc làm nào dưới đây có nội dung thể hiện tính dân chủ?
A. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội quy của trường; học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện nội quy.

B. Ông Bính – tổ trưởng tổ dân phố - quyết định mỗi gia đình nộp 50 000 đ để làm quỹ thăm hỏi những gia đình gặp khó khăn.

C. Công nhân kiến nghị cải thiện điều kiện lao động , cải thiện đời sống tinh thần và vật chất nhưng không được giám đốc chấp nhận.

D. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ, không tuân theo quyết định của trọng tài.
Câu 17: Hành vi nào sau đây thể hiện tính dân chủ?
A. Chỉ cho người được chỉ định trước phát biểu ý kiến.

B. Giám đốc tự quyết định mọi vấn đề trong công ti.

C. Bàn bạc tập thể trước khi quyết định vấn đề chung.

D. Ban chỉ huy Chi đội tự lên danh sách đề cử cho Đại hội Chi đội.
Câu18: Kỉ luật là gì?

A. Kỉ luật là những quy định chung của một cộng đồng hoặc của tổ chức xã hội (nhà trường, cơ sở sản xuất, cơ quan...)

B. Kỉ luật là quy định của nhà nước.

C. Kỉ luật là quy định của lớp học tự đặt ra.

D. Kỉ luật là quy định của trường học.

Câu 19: Dân chủ là người dân có quyền:
A. Thích nói điều gì thì nói.

B. Thích làm gì thì làm.

C. Được làm chủ công việc của tập thể và xã hội.

D. Được nói và làm những việc tùy theo ý mình.

Câu 20: Có ý kiến cho rằng: trong trường học phải thắt chặt kỉ luật với học sinh mà không cần có tinh thần dân chủ.

Em có đồng tình với ý kiến đó không?

A. Đồng ý vì học sinh còn nhỏ chỉ cần theo quy định của nhà trường, không cần có tinh thần dân chủ.

B. Đồng ý vì học sinh chưa đủ 18 tuổi nên chưa cần quyền dân chủ.

C. Không đồng ý vì học sinh cần tuân theo kỉ luật nhưng cũng có quyền dân chủ.

D. Không đồng ý vì thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của mọi người, tạo cơ hội cho mọi người phát triển, xây dựng được các quan hệ xã hội tốt đẹp và nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, tổ chức các hoạt động xã hội.

Câu 21: Bảo vệ hòa bình là?

A. Giữ gìn cuộc sống xã hội bình yên

B. Dùng thương lượng, đàm phán để  giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo và quốc gia.

C. Không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.

D. Gồm A, B,C

Câu 22: Hà Nội được UNESCO công nhận là thành phố vì hòa bình vào năm nào?
A. 1999                                C. 2001

B. 2000                                D. 2002

Câu 23: Mĩ ném bom nguyên tử xuống thành phố nào của Nhật?

A. Tô-ky-ô                               C. Ô-sa-ka

B. Hi-rô-shi-ma                        D. Na-gôi-a

Câu 24: Trong lịch sử thế giới đã từng xảy ra mấy cuộc chiến tranh thế giới?

     A.1                               C. 3

     B. 2                              D. 4

Câu 25: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của lòng yêu hòa bình?

A. Ép buộc người khác theo ý mình.

B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.

C. Nói xấu lẫn nhau.

D. Đàm phán để giải quyết mâu thuẫn.

Câu 26: Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của :

A. Những nước có tiềm lực quân sự mạnh.

B. Những nước giàu có.

C. Toàn nhân loại.

D. Những nước đã từng bị chiến tranh.

Câu 27: Tình hữu nghị giữa Việt Nam và các dân tộc trên thế giới là:

(chọn ý đúng nhất)

A. Quan hệ anh em với các nước.

B. Quan hệ bạn bè với các nước láng giềng.

C. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với  nước khác.

D. Quan hệ anh em với các dân tộc khác.

Câu 28 : Điền cụm từ phù hợp vào chỗ trống dưới đây để làm rõ ý nghĩa của tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

“Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc cùng hợp tác, phát triển về nhiều mặt: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, kĩ thuật, tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, ....................dẫn đến nguy cơ chiến tranh”

A. Đối đầu                                   C. Thù địch

B. Hiềm khích                              D. Căng thẳng

Câu29: Nước ta thiết lập mối quan hệ hữu nghị với các dân tộc trên thế giới không nhằm mục đích phát triển về:
A. Kinh tế                           C. Văn hóa

B. Y tế                                D. Chính trị

Câu 30: Ý kiến nào dưới đây là không đúng về tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

A. Học sinh nước ta có thể có quan hệ bạn bè thân thiện với học sinh nước ngoài.

B. Xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc giúp các dân tộc hiểu và tôn trọng nhau, tránh được nguy cơ chiến tranh.

C. Quan hệ với các nước trên thế giới cần phải theo đúng chính sách của Nhà nước ta.

D. Quan hệ giữa các nước trên thế giới chỉ là quan hệ xã giao, không có cơ sở bền chặt.

Câu 31: Ý  kiến nào dưới đây là đúng?
A. Hợp tác là lôi kéo người này cùng chống lại người khác, lôi kéo nước này cùng chống lại nước khác.

B. Hợp tác là sự tranh thủ người khác làm giúp để công việc được nhanh chóng, thuận lợi.

C. Trong  bối cảnh thế giới có nhiều vấn đề bức xúc hiện nay, cần thiết phải có sự hợp tác quốc tế.

D. Trong học tập, lao động và rèn luyện của học sinh không cần có sự hợp tác, vì hợp tác sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của học sinh.

Câu 32: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ trống dưới đây để làm rõ vì sao phải hợp tác?

“Trong  bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu mà không một quốc gia, dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết, thì sự .....................quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu.”

A. Hợp tác                                     C. Hợp sức

B. Hợp nhất                                   D. Hòa hợp

Câu 33: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự hợp tác cùng phát triển ?
A. Các bác sĩ Nga và Việt Nam phối hợp làm phẫu thuật cho bệnh nhân.

B. Một nhóm người liên kết với nhau để  khai thác gỗ trái phép và chống lại cán bộ kiểm lâm.

C. Nhóm của Bình hợp tác với nhau để tẩy chay các bạn khác trong lớp.

D. Trong giờ kiểm tra, Mai và Tuấn hợp tác cùng làm bài.

Câu 34: Hợp tác cần phải dựa trên nguyên tắc nào sau đây?

A. Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi

B. Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của nhau.

C. Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không can thiệp vào chế độ chính trị của nhau.

D. Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.

Câu 35: Học sinh cần rèn luyện tinh thần hợp tác với bạn bè xung quanh về:

A. Học tập, lao động.

B. Học tập, lao động, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.

C. Học tập, lao động, hoạt động tập thể, hoạt động kinh tế.

D. Học tập, lao động, hoạt động tập thể, hoạt động du lịch.
Câu 36 : Thái độ và hành vi nào dưới đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ?
A. Không thích các kiểu trang phục dân tộc.

B. Lấn chiếm, làm hư hại các di tích lịch sử văn hóa.

C. Tham gia các lễ hội truyền thống.

D. Cho rằng trong thời đại công nghiệp hóa, lao động chân tay không còn quan trọng nữa.

Câu 37: Ý kiến nào dưới đây là đúng về kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Truyền thống là những kinh nghiệm quý giá.

B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển.

C. Trong thời đại mở cửa ngày nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.

D. Chúc tết ông bà, cha mẹ là biểu hiện giữ gìn truyền thống dân tộc.

Câu 38: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ trống dưới đây để làm rõ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ?

“Dân tộc Việt Nam có nhiều thống tốt đẹp đáng tự hào như......................., bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn sư trọng đạo, hiếu thảo.”

A. Yêu quê hương                                          C. Yêu cha mẹ

B. Yêu gia đình                                              D. Yêu nước

Câu 39: Dòng nào sau đây nói đúng nhất về khái niệm truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

    A. Truyền thống tốt  đẹp của dân tộc là những kinh nghiệm quý giá được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc.

    B. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống tốt  đẹp đáng tự hào như : yêu nước, bất khuất chống giặc ngoại xâm, đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động...

     C. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần (những tư tưởng, đức tính, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp...) hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

     D. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc và mỗi cá nhân.

Câu 40 : Dòng nào sau đây nói về các truyền thống tốt đẹp của dân tộc?
A. Yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, các truyền thống về văn hóa, về nghệ thuật.

B. Yêu nước, đoàn kết, hiếu học, hiếu thảo, tảo hôn, các truyền thống về văn hóa, về nghệ thuật.

C. Tuồng, chèo, ca trù, múa rối nước, nhã nhạc cung đình Huế, cướp vợ.

D. Yêu nước, hiếu học, hiếu thảo, mê tín dị đoan, các truyền thống về văn hóa, về văn nghệ
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